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I. MA TRẬN
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nội dung
	TNKQ
	Tổng 

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng sai
	Trả lời ngắn
	Tổng
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận Dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận Dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận Dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận Dụng
	

	1
	Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
	Tính đơn điệu, cực trị của hàm số 
	4
TD
	1
GQ
	
	2
TD
	2
GQ
	
	
	
	1
MH
	6
	3
	1
	10

	
	
	Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
	1
TD
	1
GQ
	
	2
	2
	
	
	
	1
MH
	3
	3
	1
	7

	
	
	Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
	1
TD
	1
GQ
	
	1
TD
	1
GQ
	
	
	
	1
GQ
	2
	2
	1
	5

	
	
	Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
	3
TD
	
	
	1
	2
GQ
	
	
	
	1
GQ
	4
	2
	1
	7

	
	
	Ứng dụng đạo hàm để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn
	
	
	
	1
	2
GQ
	
	
	
	1
MH
1
GQ
	1
	2
	2
	5

	+Tổng số câu
	9
	3
	
	7
	9
	0
	
	
	6
	16
	12
	6
	34
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II.	BẢNG ĐẶC TẢ 
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Tổng theo mức độ

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Tổng câu

	1
	Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
	Tính đơn điệu, cực trị của hàm số
	* Biết: 
Nhận biết được tính đơn điệu, điểm cực trị, giá trị cực trị của hàm  số thông qua bảng biến thiên hoặc thông qua hình ảnh hình học của  đồ thị hàm số.
* Hiểu: 
-Thể hiện được tính đồng biến, nghịch biến của hàm số 
-Tìm được cực trị của một hàm số trên một khoảng dựa vào dấu của đạo hàm cấp một của nó.
* Vận dụng: 
–  Vận dụng giải các bài toán biến thiên của vận tốc, gia tốc….

	6
	3
	1
	10

	
	
	Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
	* Biết: 
- Nhận biết  giá trị lớn nhất, nhỏ nhất  của hàm số thông qua bảng biến thiên hoặc thông qua hình ảnh hình học của  đồ thị hàm số.
* Hiểu: 

- Tìm được GTLN, GTNN của  hàm sốtrên đoạn, trên khoảng,.
Dựa vào BBT chỉ ra giá trị LN,NN của hàm số nếu có.
* Vận dụng: 
–  Giả quyết các bài toán đường đi ngắn nhất, thể tích nhỏ nhất, lớn nhất ….trong thực tiễn

	3
	1
	1
	5

	
	
	Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
	* Biết: 
– Nhận biết được tiệm cận đứng,tiệm cận ngang của hàm số nhất biến
- Biết xác định các đường tiệm cận thông qua bảng biến thiên hoặc thông qua hình ảnh hình học của  đồ thị hàm số.
* Hiểu: 

- Xác định tiệm cận  xiên của đồ thị hàm số  dạng phân thức. dạng căn thức
-Dựa vào BBT chỉ ra các đường tiệm cận của đồ thị
	2
	3
	
	5

	
	
	Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
	* Biết: 
–	Nhận dạng hàm số dựa vào đồ thị hàm số cho trước.
* Hiểu: 

- Dựa vào bảng biến thiên hoặc đồ thị , tìm số nghiệm của phương trình  

- Dựa vào bảng biến thiên hoặc đồ thị tìm được các hệ số của hàm số .
	4
	2
	
	6

	
	
	Ứng dụng đạo hàm để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn

	* Biết: 
- Biết xác định biểu thức hàm vận tốc dựa vào biểu thức hàm quãng đường.
* Hiểu: 
- Xác định hướng chuyển động theo điều kiện thời gian.Tính quãng đường đi được theo thời gian cho trước. Xác định tăng giảm của vận tốc theo thời gian.
- Vận dụng đạo hàm để giải quyết được một số vấn đề liên quan đến thực tiễn: Giải bài toán tối ưu hoá đơn giản.
* Vận dụng: 
- Vận dụng được đạo hàm và khảo sát hàm số để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn: Giải bài toán tối ưu hóa, bài toán chi phí.
	1
	3
	1
	5

	Tổng
	
	 16
	 11
	 3
	 34
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